THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 (TUẦN 25)
(từ ngày 27/4-1/5)
LỚP 5/1
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8g45-9g20
	Tập đọc 
	Phong cảnh đền Hùng

	
	
	
	9h30-10g5
	Toán 
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp lại từ ngữ.

	
	
	
	14g50-15g30
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa.

	
	
	
	15g40-16g20
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8g45-9g20
	TLV
	Tả đồ vật (Kiểm tra viết)

	
	
	
	9g30-10g5
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Chính tả
	Nghe - viết: Ai là thuỷ tổ loài người?
N-V: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.

	
	
	4
	14g50-15g30
	Địa lí
	Châu Phi (BVMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Cửa sông (BVMT) (HS tự học thuộc lòng)

	
	
	2
	8g50-9g30
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	
	9g40-10g20
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K chuyện
	Vì muôn dân.

	
	
	4
	14g50-15g30
	LTVC
	L. kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. 

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	


LỚP 5/2

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng

	
	
	2
	8g45-9g20
	Tiếng anh
	

	
	
	
	9h30-10g5
	Toán 
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp lại từ ngữ.

	
	
	
	14g50-15g30
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa.

	
	
	
	15g40-16g20
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Tả đồ vật (Kiểm tra viết)

	
	
	2
	8g45-9g20
	Tiếng anh
	

	
	
	
	9g30-10g5
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Chính tả
	Nghe - viết: Ai là thuỷ tổ loài người?
N-V: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.

	
	
	4
	14g50-15g30
	Địa lí
	Châu Phi (BVMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Cửa sông (BVMT) (HS tự học thuộc lòng)

	
	
	2
	8g50-9g30
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	
	9g40-10g20
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K chuyện
	Vì muôn dân.

	
	
	4
	14g50-15g30
	LTVC
	L. kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. 

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	




LỚP 5/3

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g35
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng

	
	
	2
	8g45-9g20
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	
	9h30-10g5
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	13g10-13g50
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp lại từ ngữ.

	
	
	
	14g-14g40
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa.

	
	
	
	14g50-15g30
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Tả đồ vật (Kiểm tra viết)

	
	
	2
	8g45-9g20
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	
	9g30-10g5
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	13g10-13g50
	Chính tả
	Nghe - viết: Ai là thuỷ tổ loài người?
N-V: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.

	
	
	4
	14g-14g40
	Địa lí
	Châu Phi (BVMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Cửa sông (BVMT) (HS tự học thuộc lòng)

	
	
	2
	8g50-9g30
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	
	9g40-10g20
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	13g10-13g50
	K chuyện
	Vì muôn dân.

	
	
	4
	14g-14g40
	LTVC
	L. kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. 

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	



LỚP 5/4
	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(27/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g45-9g20
	Tập đọc
	Phong cảnh đền Hùng

	
	
	2
	9g30-10g5
	Toán
	Bảng đơn vị đo thời gian

	
	
	
	10h15-10g50
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp lại từ ngữ.

	
	
	
	14g50-15g30
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa.

	
	
	
	15g40-16g20
	Khoa học
	Ôn tập: Vật chất và năng lượng 

	Thứ  ba
(28/4)
	Sáng
	1
	8g45-9g20
	TLV
	Tả đồ vật (Kiểm tra viết)

	
	
	2
	9g30-10g5
	Toán
	Cộng số đo thời gian

	
	
	
	10h15-10g50
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	Chính tả
	Nghe - viết: Ai là thuỷ tổ loài người?
N-V: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.

	
	
	4
	14g50-15g30
	Địa lí
	Châu Phi (BVMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(29/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Cửa sông (BVMT) (HS tự học thuộc lòng)

	
	
	2
	8g50-9g30
	Toán
	Trừ số đo thời gian

	
	
	
	9g40-10g20
	Toán
	Luyện tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K chuyện
	Vì muôn dân.

	
	
	4
	14g50-15g30
	LTVC
	L. kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ. 

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(30/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(1/5)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	NGHỈ LỄ

	
	Chiều
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